NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 
(2020-2021)
MÔN: ANH 10
+ Vocabulary: Units 10, 11, 12 (all)

+ Grammar: Passive voice, Clauses and Phrases of purpose, Conditional sentences (If 1, 2, 3, mixed)
NỘI DUNG CHI TIẾT:

Phần trắc nghiệm (4 điểm) (20 câu x 0,2đ/c)
1. Pronunciation (sound + stress)
2. Vocabulary: 
· Synonym
· Antonym
· Word choice
3. Grammar: 

· Clauses and phrases of Purpose
· Passive voice
· Conditional
4. Tìm lổi sai (grammar) 
5. Reading: 
· Điền vào khoảng trống

· Trả lời câu hỏi

Phần tự luận (6 điểm)
1. Word form (1,2 điểm) 

2. Gap-fill (1,2 điểm) 

3. Grammar (1,6 điểm) 

4. Sentence transformation (2 điểm)
· Passive voice
· Clauses & Phrases of Purpose

· Conditional 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao (Câukhó)

	40%
	30%
	20%
	10%


NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 
(2020-2021)

MÔN: ANH 11

+ Vocabulary: Units 10, 11, 12 (all)

+ Grammar: Relative clauses, Verb tenses, Verb forms

NỘI DUNG CHI TIẾT:
Phần trắc nghiệm (4 điểm) (20 câu x 0,2đ/c)
1. Pronunciation (stress + sound)
2. Vocabulary

· Synonym

· Antonym

· Word choice 
3. Grammar:  
4. Tìm lỗi sai (grammar)

5. Reading
· Điền vào khoảng trống

· Trả lời câu hỏi

Phần tự luận (6 điểm) 
1. Word form (1,2 điểm) 

2. Gap-fill (1,2 điểm)

3. Grammar (1,6 điểm) 

4. Sentence transformation (2 điểm)

· Non-defining relative clause

· Relative pronouns with preposition

· Reduced relative clauses
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao (Câukhó)

	40%
	30%
	20%
	10%


NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

(2020-2021)

MÔN: ANH 12

+ Vocabulary: Units 11,12,13 (all)

+ Grammar: Modal verbs (active,passive), Passive Voice, S-V agreement, Expressions of Quantity, 
                    Comparison.

NỘI DUNG CHI TIẾT:

Phần trắc nghiệm (7 điểm) 
1. Pronunciation: (stress + sound) 

2. Vocabulary: 

· Synonym

· Antonym

· Word choice + Prepositions + Phrasal verbs

3. Grammar 

4. Giao tiếp

5. Tìm lổi sai (grammar)


6. Câu cận nghĩa (grammar)


7. Nối 2 câu thành 1 (grammar)


8. Reading: 
· Điền vào khoảng trống

· Trả lời câu hỏi

Phần tự luận (3 điểm)
1. Word form (1 điểm) 

2. Sentence transformation (2 điểm) 
· Modal passive

· Comparison
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao (Câukhó)

	40%
	30%
	20%
	10%


